	 UBND TỈNH TUYÊN QUANG
SỞ Y TẾ
	CỘNG  HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


	Số: 235/QĐ-SYT
	Tuyên Quang, ngày 30 tháng  03  năm 2018


QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu
Gói thầu số 03: Mua thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu 

Thuộc dự án: Cung ứng thuốc năm 2018 cho các cơ sở y tế công lập 

trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang


GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ TUYÊN QUANG
Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 11/2016/TT-BYT ngày 11 tháng 05 năm 2016 của Bộ Y tế Quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập;

Quyết định số 1194/QĐ-UBND ngày 19/10/2017 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu cung ứng thuốc năm 2018 cho các cơ sở  y tế công lập trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang;

Xét Tờ trình ngày 26/03/2018 của Tổ chuyên gia về việc đề nghị phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 03: Mua thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu và Báo cáo thẩm định ngày 30/03/2018 của Tổ thẩm định về việc thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 03: Mua thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu;
Theo đề nghị của Tổ thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 03: Mua thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu thuộc dự án Cung ứng thuốc năm 2018 cho các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnhTuyên Quang,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 03: Mua thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu thuộc dự án Cung ứng thuốc năm 2018 cho các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnhTuyên Quang, cụ thể như sau: 

Tổng giá trị trúng thầu: 36.888.339.900 VNĐ/ 135 mặt hàng;
(Bằng chữ: Ba mươi sáu tỷ, tám trăm tám mươi tám triệu, ba trăm ba mươi chín nghìn, chín trăm đồng).
Mức giá trên là các mặt hàng đúng chủng loại, số lượng, quy cách, đơn vị tính ... đã bao gồm thuế giá trị gia tăng, chi phí vận chuyển, bảo hành, giao hàng tại các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

2. Các nhà thầu, danh mục, số lượng và giá trị trúng thầu như sau:

2.1. Công ty cổ phần AFP Gia Vũ

Địa chỉ: Số 69 Lãn Ông, p.Hàng Bồ - q. Hoàn Kiếm – Hà Nội.

- Tổng giá trị trúng thầu: 373.777.000 VNĐ/04 mặt hàng

(Phụ lục 1- đính kèm).

2.2. Công ty cổ phần dược phẩm Bông Sen Vàng

Địa chỉ: Số 16, LK 6B-C17 Bộ Công An, khu đô thị Mỗ Lao, P. Mộ Lao -    Quận Hà Đông – Hà Nội.

- Tổng giá trị trúng thầu: 1.283.260.000 VNĐ/09 mặt hàng
(Phụ lục 2- đính kèm).

2.3. Công ty cổ phần dược Danapha
Địa chỉ: 253 Dũng Sỹ Thanh Khê - P. Thanh Khê Tây - Q. Thanh Khê - Đà Nẵng.

- Tổng giá trị trúng thầu: 704.445.000 VNĐ/04 mặt hàng
(Phụ lục 3- đính kèm).

2.4. Liên danh công ty TNHH TM dược phẩm Dũng Bích- công ty cổ phần dược vật tư y tế Hải Dương

Địa chỉ: Tổ 29 Phường Tân Quang - TP Tuyên Quang.

- Tổng giá trị trúng thầu: 644.600.000 VNĐ/10 mặt hàng
(Phụ lục 4- đính kèm).

2.5. Công ty TNHH Đại Bắc

Địa chỉ: Số 11, đường CN 4, khu CN Sài Đồng B, p. Thạch Bàn, q. Long Biên, Hà Nội.

- Tổng giá trị trúng thầu: 373.905.000 VNĐ/02 mặt hàng
(Phụ lục 5- đính kèm).

2.6. Công ty TNHH Đông Bắc
Địa chỉ: Tổ 2, phường Nguyễn Trãi - TP Hà Giang.

- Tổng giá trị trúng thầu: 1.251.306.000 VNĐ/04 mặt hàng
(Phụ lục 6- đính kèm).

2.7. Công ty TNHH Đông Dược Phúc Hưng

Địa chỉ: Số 96-98 Nguyễn Viết Xuân, P. Quang Trung - Q. Hà Đông – Hà Nội.

- Tổng giá trị trúng thầu:  955.400.000 VNĐ/05 mặt hàng
(Phụ lục 7- đính kèm).

2.8. Công ty cổ phần dược Hà Tĩnh

Địa chỉ: Số 167, đường Hà Huy Tập - P. Nam Hà - TP Hà Tĩnh.

- Tổng giá trị trúng thầu: 1.962.000.000 VNĐ/04 mặt hàng
(Phụ lục 8- đính kèm).

2.9. Chi nhánh Công ty TNHH dược Kim Đô

Địa chỉ: Số 2, ngách 8, ngõ 117 phố Thái Hà, p. Trung Liệt - q. Đống Đa - Hà Nội.

- Tổng giá trị trúng thầu: 86.250.000 VNĐ/01 mặt hàng
(Phụ lục 9- đính kèm).

2.10.Công ty cổ phần dược trung ương Mediplantex

Địa chỉ: 358 Giải Phóng - P. Phương Liệt - Q. Thanh Xuân – Hà Nội.

- Tổng giá trị trúng thầu:  13.083.208.500 /15 mặt hàng

(Phụ lục 10 - đính kèm)
2.11. Chi nhánh công ty cổ phần dược phẩm Nam Hà

Địa chỉ: Số 96, phố Thái Hà, p. Trung Liệt, q. Đống Đa, Hà Nội.

- Tổng giá trị trúng thầu:  318.360.000 VNĐ/02 mặt hàng
(Phụ lục 11- đính kèm).

2.12.Công ty cổ phần dược phẩm OPC

Địa chỉ: 1017 Hồng Bàng - P 12 - Quận 6- TPHCM.

- Tổng giá trị trúng thầu: 1.302.000.000 VNĐ/05 mặt hàng
(Phụ lục 12- đính kèm).

2.13. Công ty cổ phần dược Phúc Vinh

Địa chỉ: Lô CN 4 - 6.2 khu CN Thạch Thất - Quốc Oai - Phùng Xá - Thạch Thất - Hà Nội.

- Tổng giá trị trúng thầu: 313.860.000 VNĐ/03 mặt hàng
(Phụ lục 13- đính kèm).

2.14. Công ty cổ phần thương mại dược phẩm Quốc tế

Địa chỉ: Số nhà 40, đường Nguyên Hồng, p. Láng Hạ, q. Đống Đa – Hà Nội.

- Tổng giá trị trúng thầu: 570.000.000 VNĐ/02 mặt hàng
(Phụ lục 14- đính kèm).

2.15. Công ty cổ phần dược phẩm SOHACO miền bắc

Địa chỉ: Số 5 Láng Hạ - P. Thành Công - Q. Ba Đình – Hà Nội.

- Tổng giá trị trúng thầu:  532.392.000 VNĐ/04 mặt hàng
(Phụ lục 15- đính kèm).

2.16. Công ty TNHH thương mại dược phẩm Thanh Phương

Địa chỉ: Số nhà 45, đường Đinh Tiên Hoàng, tổ 6ª, P. Đồng Tâm - TP Yên Bái.

- Tổng giá trị trúng thầu:  552.734.400 VNĐ/08 mặt hàng

(Phụ lục 16- đính kèm).

2.17. Công ty cổ phần TM dược phẩm và TTBYT Thuận Phát

Địa chỉ: Lô 44 _ TT 2B Khu ĐT mới Văn Quán - P. Phúc La - Q. Hà Đông – Hà Nội.

- Tổng giá trị trúng thầu:  174.670.000 VNĐ/06 mặt hàng
(Phụ lục 17- đính kèm).

2.18. Chi nhánh công ty cổ phần dược phẩm Trung ương 3 tại Hà Nội.

Địa chỉ: Ô đất số 6, dãy B, lô TT5B, dự án tây nam hồ Linh Đàm, p. Hoàng Liệt, q. Hoàng Mai- Hà Nội.

- Tổng giá trị trúng thầu:  711.417.000 VNĐ/04 mặt hàng
(Phụ lục 18- đính kèm).

2.19. Công ty cổ phần dược phẩm Trường Thọ

Địa chỉ: 93 Linh Lang, p. Cống Vị– q. Ba Đình - Hà Nội.

- Tổng giá trị trúng thầu:  3.032.105.000 VNĐ/19 mặt hàng

(Phụ lục 19 - đính kèm).

2.20. Công ty TNHH dược phẩm U.N.I Việt Nam

Địa chỉ: Phòng 1216, Tòa nhà CT 4C - X2 Bắc Linh Đàm - P. Hoàng Liệt -

Quận  Hoàng Mai – Hà Nội.

- Tổng giá trị trúng thầu:  1.938.856.000 VNĐ/ 04 mặt hàng
(Phụ lục20 - đính kèm).

2.21. Công ty TNHH dược Vietamerican

Địa chỉ:Khu tập thể Bảo vệ thực vật, tổ 3, P. Phú La - Q. Hà Đông – Hà Nội.

- Tổng giá trị trúng thầu: 599.300.000 VNĐ/03 mặt hàng
(Phụ lục 21- đính kèm).

2.22.Công ty cổ phần đầu tư quốc tế Việt Á

Địa chỉ: Số 13B, ngõ 61/16 phố Lạc Trung, P. Vĩnh Tuy, q. Hai Bà Trưng, Hà Nội.

- Tổng giá trị trúng thầu: 3.773.525.000 VNĐ/06 mặt hàng
(Phụ lục 22 - đính kèm).

2.23.Công ty TNHH dược phẩm Việt Hùng

Địa chỉ: Số 79 Lạc Trung - P. Vĩnh Tuy - Quận Hai Bà Trưng – Hà Nội.

- Tổng giá trị trúng thầu:  885.585.000 VNĐ/02 mặt hàng
(Phụ lục 23- đính kèm).

2.24. Công ty TNHH đầu tư và phát triển Y tế

Địa chỉ: Tầng 2 - nhà 34 T Trung Hòa – q. Cầu Giấy – Hà Nội.

- Tổng giá trị trúng thầu: 568.668.000 VNĐ/03 mặt hàng
(Phụ lục 24- đính kèm).

2.25.Công ty cổ phần dược phẩm Yên Bái

Địa chỉ: 725 đường Yên Ninh - P. Minh Tân - TP Yên Bái.

- Tổng giá trị trúng thầu:  896.716.000 VNĐ/06 mặt hàng
(Phụ lục 25- đính kèm).

3. Loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định.

4. Thời gian thực hiện hợp đồng: Từ ngày ký hợp đồng đến hết ngày 31/12/2018.

Điều 2. Căn cứ nội dung phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này, Giám đốc các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang có trách nhiệm hoàn thiện và ký kết hợp đồng với nhà thầu trúng thầu. Tổ chức thực hiện cung ứng theo đúng kết quả lựa chọn nhà thầu đã được phê duyệt.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Trưởng các phòng chức năng của Sở Y tế, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các nhà thầu trúng thầu có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận:                                                                                
- Như điều 3 (Thực hiện);

- UBND tỉnh (báo cáo);

- Sở KH-ĐT;

- Sở Tài chính;

- BHXH tỉnh;

- Kho bạc NN;

- Lãnh đạo Sở Y tế;

- Lưu VT, NVD.
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